
   

  UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

              SỞ NỘI VỤ 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 2266 /SNV-CCHC 

V/v cung cấp kết quả chọn mẫu 

điều tra xã hội học đo lường sự 

hài lòng về sự phục vụ hành 

chính năm 2020 tỉnh 

Bình Thuận. 
 

             Bình Thuận, ngày 09 tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ. 

 

Thực hiện Công văn số 4626/BNV-CCHC ngày 07/9/2020 của Bộ Nội vụ về 

điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, trong 

đó Bộ Nội vụ giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện chọn mẫu điều tra xã hội học chính thức, dự phòng của tỉnh và cung cấp kết 

quả chọn mẫu điều tra xã hội học cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội 

Cựu chiến binh tỉnh thực hiện kiểm tra, thông qua danh sách chọn mẫu điều tra xã 

hội học chính thức, dự phòng của tỉnh. 

Ngày 30/9/2020, Sở Nội vụ Bình Thuận có Công văn số 2173/SNV-CCHC 

cung cấp thông tin về kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về 

sự phục vụ hành chính năm 2020 của tỉnh để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện kiểm tra, thông qua danh sách chọn mẫu 

điều tra xã hội học chính thức, dự phòng của tỉnh. Kết quả kiểm tra: 

Hội Cựu chiến binh tỉnh có Công văn số 897/CCB-TCCS ngày 01/10/2020 và 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có Công văn số 842/MTTQ-BTT ngày 

07/10/2020 thống nhất thông qua kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học chính thức 

và dự phòng do Sở Nội vụ cung cấp (gửi kèm văn bản thống nhất của các đơn vị). 

Nay, Sở Nội vụ tổng hợp danh sách mẫu chính thức và dự phòng chọn khảo 

sát tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Báo cáo Bộ Nội vụ như sau: 

TT 
Đơn vị và thủ tục chọn 

khảo sát theo quy định 

Số lượng Mẫu 

theo quy định 

Số lượng Mẫu 

tỉnh chọn 
Ghi chú 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

I Cấp tỉnh 120 120 120 120  

1 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
25 25 25 25  
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TT 
Đơn vị và thủ tục chọn 

khảo sát theo quy định 

Số lượng Mẫu 

theo quy định 

Số lượng Mẫu 

tỉnh chọn 
Ghi chú 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

1.1 
Lĩnh vực cấp Giấy 

chứng nhận QSDĐ  
15 15 15 15  

1.2 Lĩnh vực môi trường 10 10 10 10  

2 Sở Giao thông vận tải 25 25 25 25  

2.1 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

lái xe 
15 15 15 15  

2.2 Lĩnh vực vận tải 10 10 10 10  

3 Sở Xây dựng 25 25 25 25  

3.1 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

xây dựng 
15 15 15 15  

3.2 
Lĩnh vực Quy hoạch/xây 

dựng 
10 10 10 10  

4 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
15 15 15 15 

Ở lĩnh vực Thể 

dục, thể thao do 

tỉnh không đủ số 

lượng mẫu theo 

quy định nên 

chọn bổ sung 

thêm mẫu ở lĩnh 

vực Văn hóa cơ 

sở (01 chính 

thức và 05 dự 

phòng) để đảm 

bảo mẫu khảo 

sát ở 02 lĩnh vực 

của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch là 15 mẫu 

4.1 
Lĩnh vực Thể dục, thể 

thao 
05 05 

04 

(Thiếu 

01 

mẫu) 

00 

(Thiếu 

05 

mẫu) 
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TT 
Đơn vị và thủ tục chọn 

khảo sát theo quy định 

Số lượng Mẫu 

theo quy định 

Số lượng Mẫu 

tỉnh chọn 
Ghi chú 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

4.2 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở 10 10 

11 

(Bổ 

sung 

01 

mẫu) 

 

15 

(Bổ 

sung 

05 

mẫu) 

 

chính thức và 15 

mẫu dự phòng. 

5 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
15 15 15 15  

5.1 
Lĩnh vực trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
10 10 10 10  

5.2 
Lĩnh vực chăn nuôi và 

Thú y 
05 05 05 05  

6 Sở Tư pháp 15 15 15 15  

6.1 Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 10 10 10 10  

6.2 
Lĩnh vực Trợ giúp pháp 

lý nhà nước 
05 05 05 05  

II Cấp huyện 180 180 180 180  

1 Phan Thiết 30 30 30 30  

1.1 Lĩnh vực đất đai 20 20 20 20  

1.2 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

kinh doanh 
10 10 10 10  

2 Hàm Thuận Nam 30 30 30 30  

2.1 Lĩnh vực đất đai 20 20 20 20  

2.2 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

kinh doanh 
10 10 10 10  
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TT 
Đơn vị và thủ tục chọn 

khảo sát theo quy định 

Số lượng Mẫu 

theo quy định 

Số lượng Mẫu 

tỉnh chọn 
Ghi chú 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

3 Tánh Linh 30 30 30 30  

3.1 Lĩnh vực đất đai 20 20 20 20  

3.2 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

kinh doanh 
10 10 10 10  

4 Đức Linh 30 30 30 30  

4.1 Lĩnh vực đất đai 20 20 20 20  

4.2 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

kinh doanh 
10 10 10 10  

5 Tuy Phong 30 30 30 30  

5.1 Lĩnh vực đất đai 20 20 20 20  

5.2 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

kinh doanh 
10 10 10 10  

6 Phú Quý 30 30 30 30  

6.1 Lĩnh vực đất đai 20 20 20 20  

6.2 
Lĩnh vực cấp Giấy phép 

kinh doanh 
10 10 10 10  

III Cấp xã 180 180 180 180  

1 Phường Đức Thắng 10 10 10 10  

1.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

1.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

2 Phường Xuân An  10 10 10 10  

2.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

2.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

3 Xã Tiến Thành 10 10 10 10  
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TT 
Đơn vị và thủ tục chọn 

khảo sát theo quy định 

Số lượng Mẫu 

theo quy định 

Số lượng Mẫu 

tỉnh chọn 
Ghi chú 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

3.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

3.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

4 Thị trấn Thuận Nam 10 10 10 10  

4.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

4.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

5 Xã Thuận Quý 10 10 10 10  

5.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

5.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

6 Xã Mỹ Thạnh 10 10 10 10  

6.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

6.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

7 Thị trấn Lạc Tánh 10 10 10 10  

7.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

7.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

8 Xã Suối Kiết 10 10 10 10  

8.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

8.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

9 Xã Nghị Đức 10 10 10 10  

9.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  
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TT 
Đơn vị và thủ tục chọn 

khảo sát theo quy định 

Số lượng Mẫu 

theo quy định 

Số lượng Mẫu 

tỉnh chọn 
Ghi chú 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

9.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

10 Thị trấn Võ Xu 10 10 10 10  

10.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

10.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

11 Xã Đức Tín 10 10 10 10  

11.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

11.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

12 Xã Vũ Hòa 10 10 10 10  

12.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

12.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

13 Thị trấn Liên Hương 10 10 10 10  

13.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

13.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

14 Xã Vĩnh Tân 10 10 10 10  

14.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

14.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

15 Xã Phan Dũng 10 10 10 10 
Ở lĩnh vực Lao 

động, Thương 
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TT 
Đơn vị và thủ tục chọn 

khảo sát theo quy định 

Số lượng Mẫu 

theo quy định 

Số lượng Mẫu 

tỉnh chọn 
Ghi chú 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

Chính 

thức 

Dự 

phòng 

15.1 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 

01 

(Thiếu 

03 

mẫu) 

binh và xã hội 

xã Phan Dũng 

do không đủ số 

lượng mẫu theo 

quy định nên 

chọn bổ sung 

thêm mẫu ở lĩnh 

vực Tư pháp  

(03 mẫu dự 

phòng) để đảm 

bảo mẫu khảo 

sát ở 02 lĩnh vực 

của xã Phan 

Dũng là 10 mẫu 

chính thức và 10 

mẫu dự phòng. 

15.2 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 

09 

(Bổ 

sung 

03 

mẫu) 

16 Xã Long Hải 10 10 10 10  

16.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

16.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

17 Xã Ngũ Phụng 10 10 10 10  

17.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

17.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

18 Xã Tam Thanh 10 10 10 10  

18.1 Lĩnh vực Tư pháp 06 06 06 06  

18.2 
Lĩnh vực Lao động, 

Thương binh và xã hội 
04 04 04 04  

 Cộng 480 480 480 480  

(Đính kèm phụ lục danh sách mẫu chính thức, mẫu dự phòng của tỉnh Bình 

Thuận). 
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Trên đây là kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học của tỉnh Bình Thuận, Sở Nội 

vụ gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Lưu: VT, CCHC (Quý). 
 

          KT.GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                                       Nguyễn Thị Bông 
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